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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN R 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 02/2020/QĐST-VDS     R, ngày 20 tháng 8 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 
V/v yêu cầu tuyên bố một người là đã chết 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN R, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

Thành phần giải quyết việc dân sự gồm có: 
Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Vũ Thị Phượng 

Thư ký phiên họp: Bà Vũ Thị Duyên 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện R tham gia phiên họp: 

Ông Ngô Văn Phương - Kiểm sát viên. 

Ngày 20 tháng 8 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện R, tỉnh Bình 

Phước mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý 

số 06/2020/TLST-VDS ngày 22 tháng 5 năm 2020 về việc “Yêu cầu tuyên bố một 

người là đã chết” theo Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự 

số 02/2020/QĐST-VDS ngày 10 tháng 8 năm 2020, gồm những người tham gia tố 

tụng sau đây: 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1956 (Có mặt) 

Địa chỉ: Thôn Đ, xã P, huyện R, tỉnh Bình Phước. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

- Ông Nguyễn Quang L, sinh năm 1955 

Cùng địa chỉ: Thôn Đ, xã P, huyện R, tỉnh Bình Phước 

Ông L có văn bản ủy quyền ngày 22-5-2020 cho bà Nguyễn Thị T tham gia 

giải quyết vụ việc này 

Người làm chứng: 

- Ông Nguyễn Quang T, sinh năm 1995  

Địa chỉ: Thôn Đ, xã P, huyện R, tỉnh Bình Phước. 

 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

 

Theo nội dung đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự, biên bản lấy lời khai và 

tại phiên họp, người yêu cầu bà Nguyễn Thị T đồng thời cũng là người đại diện 

theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Quang L 

trình bày: 
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Năm 1978, bà kết hôn với ông Nguyễn Quang L, sinh năm 1955. Sau khi kết 

hôn, vợ chồng bà sinh sống tại thôn Q, xã T, huyện PL, tỉnh Sông Bé (cũ). Năm 

1995, vợ chồng bà chuyển vào thôn Đ T, xã T, huyện PL (cũ) nay là thôn Đ, xã P, 

huyện R. Vợ chồng sinh được 8 người con chung, lớn nhất sinh năm 1980, nhỏ 

nhất sinh năm 1995, Nguyễn QuangTr là con thứ 6 trong gia đình.  

Trọng chung sống cùng vợ chồng bà từ nhỏ, là người hiền lành, ít nói, không 

hay tâm tình với ba nhưng hay trò chuyện với mẹ. Học đến lớp 11 thì nghỉ học, đi 

học nghề điện cơ ở thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai trong thời gian 02 năm. Sau 

khi học nghề xong,Tr về thôn Đ, xã P mở tiệm điện cơ, điện lạnh ngay cạnh nhà. 

Hàng ngày,Tr làm việc tại tiệm, tối đi làm ảo thuật, bán đồ tại các quán nhậu, nhà 

hàng ngoài PL. Mở tiệm được 03 năm, công việc làm ăn khó khăn, ít khách nênTr 

xin đi làm thuê ở Thành phố Hồ Chí Minh. Quá trình làm việc ở Thành phố Hồ Chí 

Minh,Tr ở trọ, thu nhập đủ sống, thi thoảng có dưTr có gửi tiền về phụ giúp bố mẹ. 

Khoảng 01 năm sau thì đi biển. 

Vào ngày 30 tháng 4 năm 2018, sau khi đi ăn tân gia nhà hàng xóm về, bà 

nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông tên Minh tự giới thiệu là thuyền 

trưởng ở vùng biển Long Hải, Vũng Tàu thông báo là Nguyễn QuangTr đi biển cào 

tôm, cào mực bị rớt xuống biển vào ngày 18 tháng 4 năm 2018. Người đàn ông này 

thông báo các thuyền viên trên tàu đã tiến hành tìm kiếm 3 ngày 3 đêm nhưng 

không có kết quả. Nhận được điện thoại, bà rất bất ngờ, không tin vào những thông 

tin đã nghe được vì bà nghĩTr đi làm ở Thành phố Hồ Chí Minh. Bà thắc mắc, ông 

Minh cho biếtTr đến trung tâm giới thiệu việc làm xin việc thì được giới thiệu đến 

làm việc ở thuyền cá của ông tại Vũng Tàu. Khi đến nhận việc,Tr nói đã từng đi 

biển, biết công việc nên ông nhậnTr vào làm việc. Chuyến đầu tiên đi ra biển, mấy 

ngày đầu công việc củaTr là nấu cơm, bào đá. Đến ngày thứ 8,Tr được cho ra đánh 

cá thì bị rớt xuống biển. Mọi người trên thuyền tìm kiếmTr nhưng không thấy. Do 

thuyền ở trên biển nhiều ngày, không có sóng nên đến ngày 30 tháng 4 mới thông 

báo cho gia đình.  

Sau khi nhận được tin báo, gia đình bà liên hệ với ông Minh để đi tìm con. 

Chồng bà là ông Nguyễn Quang L cùng con trai lớn là Nguyễn Quang Công, sinh 

năm 1980 và con trai út Nguyễn Quang T, sinh năm 1995 đi xuống Vũng Tàu gặp 

chủ thuyền là ông Đỗ Ngọc Minh nhờ tìm dùm. Ông Minh có gọi điện cho các 

thuyền lân cận để nhờ hỗ T tìm kiếm. Đồng thời, có đến Đồn biên phòng Phước 

Tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để làm việc. Qua làm 

việc ghi nhận: Ngày 18-4-2018, thuyền viên Nguyễn QuangTr, sinh năm 1991, địa 

chỉ thôn Đ, xã P, huyện R, tỉnh Bình Phước đi lao động trên tàu cá BV 3088TS 

hành nghề cào tôm do ông Đỗ Ngọc Minh đứng chủ xuất bến Phước Tỉnh ngày 

31/3/2018 trên phương tiện có 05 thuyền viên, do ông Minh làm thuyền trưởng. 

Vào lúc khoảng 06 giờ 00’, ngày 18-4-2018 khi tàu cá đang hoạt động tại tọa độ 

(09
0
19’N-106

0
47’E) phát hiện thuyền viên Nguyễn QuangTr đi lao động trên tàu 

cá BV 3088TS bị rơi xuống biển chìm trôi mất tích, lúc đó phương tiện quay lại 

tìm kiếm thuyền viên Nguyễn QuangTr nhưng trời gió to, sóng lớn không tìm thấy. 

Tàu cá trên đã tiến hành tìm kiếm và thông báo cho các tàu cá hoạt cùng khu vực 
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và cơ quan chức năng được biết để hỗ T tìm kiếm nhiều ngày nhưng không thấy. 

Qua làm việc xác định đây là tai nạn rủi ro ngoài ý muốn không có dấu hiệu hình 

sự. Đại diện chủ phương tiện và gia đình tiến hành thỏa thuận hỗ T bồi thường do 

tai nạn rủi ro. 

Đến thời điểm gặp tai nạn, Nguyễn QuangTr chưa lập gia đình, chưa có con, 

không có bố mẹ nuôi, con nuôi và chung sống cùng vợ chồng bà, chị Nguyễn Thị 

Hồng Sinh, em Nguyễn Quang T. Con gái Nguyễn Thị Hồng Sinh là con gái thứ 3 

trong gia đình, bị động kinh bẩm sinh, hay bị co giật, phải thường xuyên uống 

thuốc, điều trị động kinh từ nhỏ. Con trai Nguyễn Quang T, chưa lập gia đình, 

đang đi làm thuê ở TP. Hồ Chí Minh. 

DoTr mất tích do tai nạn đã lâu không có tin tức nên bà yêu cầu Tòa án 

tuyên bố Nguyễn QuangTr, địa chỉ cư trú cuối cùng thôn Đ, xã P, huyện R, tỉnh 

Bình Phước là đã chết để làm giấy chứng tử. Đồng thời, làm các thủ tục hưởng chế 

độ bảo hiểm choTr theo quy định pháp luật. Ngoài ra, bà T không có yêu cầu nào 

khác. 

Quan điểm, ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện R: Thẩm 

phán, Thư ký phiên họp giải quyết việc dân sự tuân theo đúng quy định Bộ luật tố 

tụng dân sự. Đề nghị Hội đồng giải quyết việc dân sự căn cứ Điều 27, 35 của Bộ 

luật tố tụng dân sự 2015 và Điều 71, 391, 392, 393 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, 

chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị T. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được 

thẩm tra tại phiên họp; ý kiến của đương sự và Đại diện Viện kiểm sát tại phiên 

họp, Tòa án nhân dân huyện R, tỉnh Bình Phước nhận định: 

[1] Về quan hệ pháp luật và thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự: Bà Nguyễn 

Thị T là mẹ ruột, có đơn yêu cầu tuyên bố Nguyễn QuangTr, có địa chỉ cư trú cuối 

cùng tại thôn Đ, xã P, huyện R, tỉnh Bình Phước là đã chết. Đây là việc dân sự 

“Yêu cầu tuyên bố một người là đã chết” theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Bộ 

luật tố tụng dân sự. Theo quy định tại khoản 2 Điều 35 và khoản 2 Điều 39 Bộ luật 

tố tụng dân sự, việc dân sự này thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân huyện R, 

tỉnh Bình Phước. 

[2] Xét yêu cầu của bà Nguyễn Thị T về việc tuyên bố ông Nguyễn QuangTr 

là đã chết: Bà T trình bày ôngTr bị tai nạn rủi ro, rớt xuống biển trong khi đi đánh 

bắt cá vào ngày 18/4/2018 đến nay đã hơn 02 năm. Kể từ thời điểm ôngTr gặp nạn, 

gia đình bà đã cùng ông Đỗ Ngọc Minh - chủ tàu cá BV3088TS và Đồn biên 

phòng Phước Tỉnh (nơi tàu cá BV 3088TS xuất bến) tìm kiếm ông Nguyễn 

QuangTr nhưng không có kết quả.   

  Theo xác nhận của Ban thôn Đ và công an xã P, huyện R, tỉnh Bình Phước: 

Nguyễn QuangTr, sinh năm 1991 có hộ khẩu thường trú và sinh sống tại thôn Đ, 

xã P, huyện R; đã đi làm từ ngày 26-02-2018, không có mặt tại địa phương.  
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Đồn biên phòng Phước Tỉnh, Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu ghi nhận: “Vào khoảng 07h00’ ngày 18/4/2018 tại tọa độ 09
0
19’N-

106
0
47’E (cách bờ biển Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 80 hải lý theo hướng Đông 

Nam) thuyền viên Nguyễn QuangTr được phát hiện bị rơi xuống biển chìm trôi 

mất tích. Đây là tai nạn rủi ro, không có dấu hiệu hình sự”. 

 Quá trình giải quyết vụ việc, Tòa án nhân dân huyện R, tỉnh Bình Phước đã 

ra Quyết định thông báo tìm kiếm đối với Nguyễn QuangTr. Thông báo được gửi 

đến phòng truyền thông - Tòa án nhân dân Tối cao; Thông tin tuyên truyền trên 

sóng Đài tiếng nói Việt Nam, thời gian phát sóng vào lúc 17h30 -18h các ngày 

07,08 và 09/7/2020; Nhắn tin trên báo Công lý ba số báo liên tiếp 55, 56, 57 ra các 

ngày 10, 14, 17/7/2020. Kể từ thời điểm đăng thông tin tìm kiếm cho đến nay 

không có bất kỳ tin tức nào của ông Nguyễn QuangTr.   

Từ những căn cứ nêu trên xác định Nguyễn QuangTr bị tan nạn trên biển 

vào ngày 18 tháng 4 năm 2018 là đúng sự thật. Theo quy định của khoản 1 Điều 71 

Bộ luật dân sự năm 2015 quy định “1. Người có quyền, lợi ích liên quan có thể yêu 

cầu Tòa án ra quyết định tuyên bố một người là đã chết trong trường hợp sau đây: 

....c) Bị tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 02 năm, kể từ ngày tai nạn hoặc 

thảm họa, thiên tai đó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn sống, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác;” thì yêu cầu về việc tuyên bố Nguyễn 

QuangTr đã chết là có cơ sở, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ 

việc. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 71 Bộ luật dân sự; Điều 391, 392, 393 Bộ luật tố 

tụng dân sự, yêu cầu này của bà T được chấp nhận. 

[3] Về lệ phí: Căn cứ điểm đ, khoản 1 Điều 12 Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội, bà 

Nguyễn Thị T được miễn nộp tiền lệ phí Tòa án. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ khoản 4 Điều 27; khoản 2 Điều 35, điểm b khoản 2 Điều 39; các 

Điều 370, 371, 372 và Điều 393 của Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; 

Căn cứ Điều 71, Điều 72 của Bộ luật dân sự 2015; 

Căn cứ khoản 1 Điều 12 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Quốc Hội về mức thu, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và 

lệ phí Tòa án; 

Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị T về việc tuyên bố một người là đã 

chết. 

[1] Tuyên bố ông Nguyễn QuangTr, sinh năm 1991, địa chỉ cư trú cuối cùng 

thôn Đ, xã P, huyện R, tỉnh Bình Phước là đã chết. 

Ngày chết của ông Nguyễn QuangTr được xác định kể từ ngày Quyết định 

của Tòa án có hiệu lực pháp luật. 

Kể từ ngày Quyết định này có hiệc lực pháp luật thì quan hệ hôn nhân, tài 

sản và các quan hệ nhân thân khác của ôngTr được giải quyết như đối với một 

người đã chết. 
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[3] Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự: Bà Nguyễn Thị T được miễn. 

Chi phí cho việc Thông báo tìm kiểm trên Đài tiếng nói Việt Nam và Báo 

công lý, bà Nguyễn Thị T phải chịu. Bà T đã nộp đầy đủ chi phí này. 

[4] Quyền kháng cáo, kháng nghị: Bà Nguyễn Thị T và người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo Quyết định này trong thời hạn 10 ngày, 

kể từ ngày Tòa án ban hành Quyết định. 

Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị Quyết định giải quyết việc dân 

sự này trong thời hạn 10 ngày. Viện kiểm sát cấp trên có quyền kháng nghị Quyết 

định giải quyết việc dân sự trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra Quyết 

định. 

  
Nơi nhận: 
- VKSND huyện R; 

- Bà Nguyễn Thị T; 

- UBND xã P; 

- Lưu: Hồ sơ việc dân sự. 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP  
 

 

(Đã ký) 

 

 

VŨ THỊ PHƯỢNG 

  

 

 

 

 


